
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Bắc Ninh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh/TP: Bắc Giang, Bình Dương, Bình Phước,  

  Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội,  

  Hải Phòng, Hưng Yên, Kon Tum, Khánh Hòa, Long An,  

  Quảng Ninh, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã. 

  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

 Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 

biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian 

có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế “Hướng 

dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-

19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;  

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách 

ly y tế tập trung như sau: 

  - Địa điểm hoàn thành cách ly:  

+ Khách sạn Hoàng Gia (Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh). 

+ Khách sạn Le Indochina (Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). 

 - Thời gian hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở tập trung: Ngày 03/4/2021, tổng 

số 137 công dân đủ điều kiện trở về địa phương. 

(Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tới Sở Y tế các tỉnh/thành phố; Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch các huyện, thị xã có công dân đã hoàn thành thời gian cách ly để 

biết và tiếp tục hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau khi công dân trở về địa phương./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT huyện Tiên Du, Thuận Thành, TX Từ Sơn; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   
 
 
 
 

Nguyễn Bá Quý 



DANH SÁCH  

CÔNG DÂN HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI TỈNH BẮC NINH 

(Kèm theo Công văn số              /SYT-NVY  ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

1 GE JIAYUE 01/08/1985 Nam 

CÔNG TY TNHH 

KHOA HỌC ĐIỆN TỬ 

CỬA VƯỢNG 

NGUYÊN VN 

KCN Đại Đồng - Hoàn 

Sơn, Xã Hoàn Sơn, 

Huyện Tiên Du, Tỉnh 

Bắc Ninh 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

KCN Đại 

Đồng - 

Hoàn Sơn 

  

 Xã 

Hoàn 

Sơn 

Huyện 

Tiên 

Du 

Bắc 

Ninh 
 04 62953557 

2 NI ZHENG 17/09/1987 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

LÔNG VŨ NAM VŨ 

Lô CN-27.2, Khu công 

nghiệp Thuận Thành 2, 

Xã An Bình, Huyện 

Thuận Thành, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô CN-

27.2, Khu 

công nghiệp 

Thuận 

Thành 2 

  
 Xã An 

Bình 

Huyện 

Thuận 

Thành 

Bắc 

Ninh 
0918888714 

3 WANG SHANSHAN 09/12/1987 Nữ 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

GIA DỤNG VẠN 

PHÁT 

Bãi Ba Bên, Thôn Doi 

Sóc, Xã Phù Chẩn, Thị 

xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc 

Ninh 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Bãi Ba Bên 
 Thôn Doi 

Sóc 

Xã Phù 

Chẩn 

Thị xã 

Từ 

Sơn 

Bắc 

Ninh 
0384439739 

4 GUO YAJING 14/05/1970 Nữ 

CÔNG TY TNHH GU 

VINA 

Lô C1, Khu công nghiệp 

Đình Trám, Xã Hoàng 

Ninh, Huyện Việt Yên, 

Tỉnh Bắc Giang, Việt 

Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô C1 

 Khu 

công 

nghiệp 

Đình 

Trám 

Xã 

Hoàng 

Ninh 

Huyện 

Việt 

Yên 

Bắc 

Giang 
02043661976 

5 HUANG ZHUOYOU 05/03/1985 Nam 

CÔNG TY TNHH 

WEILONG 

TECHNOLOGYPhố 

mới, Xã Việt Ngọc, 

Huyện Tân Yên, Tỉnh 

Bắc Giang, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  Phố mới 
 Xã Việt 

Ngọc 

Huyện 

Tân 

Yên 

Bắc 

Giang 
0986132961 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

6 GUO RENGDONG 11/9/1983 Nam 

CÔNG TY TNHH JADE 

INTERNATIONAL Lô 

P2, đường N10, khu 

công nghiệp Nam Tân 

Uyên, Phường Khánh 

Bình, Thị xã Tân Uyên, 

Bình Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô P2, 

đường N10 

 khu công 

nghiệp 

Nam Tân 

Uyên 

 Phường 

Khánh 

Bình 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02743639919 

7 WU CHUANXIU 04/10/1986 Nam 

CÔNG TY TNHH JADE 

INTERNATIONALLô 

P2, đường N10, khu 

công nghiệp Nam Tân 

Uyên, Phường Khánh 

Bình, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô P2, 

đường N10 

 khu công 

nghiệp 

Nam Tân 

Uyên 

 Phường 

Khánh 

Bình 

 Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02743639919 

8 CHENG ZILEI 13/12/1997 Nam 

CÔNG TY TNHH 

HUAYUAN 

(VIETNAM) 

MACHINERYSố 18 

VSIP II đường Dân Chủ, 

Khu công nghiệp Việt 

Nam-Singapore II (VSIP 

II), Phường Hoà Phú, 

Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 18 VSIP 

II đường 

Dân Chủ、 

Khu công 

nghiệp 

Việt 

Nam-

Singapore 

II (VSIP 

II) 

Phường 

Hoà Phú 

Thành 

phố 

Thủ 

Dầu 

Một 

Bình 

Dương 
02742220226 

9 LIU ZECHUAN 10/12/1995 Nam 

CÔNG TY TNHH 

HUAYUAN 

(VIETNAM) 

MACHINERYSố 18 

VSIP II đường Dân Chủ, 

Khu công nghiệp Việt 

Nam-Singapore II (VSIP 

II),Phường Hoà Phú, 

Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 18 VSIP 

II đường 

Dân Chủ、 

Khu công 

nghiệp 

Việt 

Nam-

Singapore 

II (VSIP 

II) 

Phường 

Hoà Phú 

Thành 

phố 

Thủ 

Dầu 

Một 

Bình 

Dương 
02742220226 

10 YU JUN 05/07/1963 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CHANG BAO VIỆT 

NAMLô A10 (khu A4), 

đường D9, khu công 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô A10 

(khu A4), 

đường D9 

 khu công 

nghiệp 

Rạch Bắp 

Xã An 

Tây 

Thị xã 

Bến 

Cát 

Bình 

Dương 
02743554323 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

nghiệp Rạch Bắp, Xã An 

Tây, Thị xã Bến Cát, 

Bình Dương, Vietnam 

11 ZOU JINZHAO 19/01/1979 Nam 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI NHẤT KIẾNThửa 

424, 658, tờ bản đồ 09, 

Khu phố Khánh Hội, 

Phường Tân Phước 

Khánh, Thị xã Tân 

Uyên, Bình Dương, Việt 

Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa 424, 

658, tờ bản 

đồ 09 

 Khu phố 

Khánh 

Hội 

Phường 

Tân 

Phước 

Khánh 

 Thị xã 

Tân 

Uyên 

 Bình 

Dương 
02743713814 

12 WEI XIUYAN 12/3/1982 Nữ 

CÔNG TY TNHH JADE 

INTERNATIONAL Lô 

P2, đường N10, khu 

công nghiệp Nam Tân 

Uyên, Phường Khánh 

Bình, Thị xã Tân Uyên, 

Bình Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô P2, 

đường N10 

 khu công 

nghiệp 

Nam Tân 

Uyên 

 Phường 

Khánh 

Bình 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02743639919 

13 ZENG JIE 11/9/1986 Nam 

CÔNG TY TNHH MTV 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NHỰA KIM 

DIỆPThửa đất 152, tờ 

bản đồ 59, Tổ 5, Khu 

phố 7, Phường Uyên 

Hưng, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất 

152, tờ bản 

đồ 59, Tổ 5 

 Khu phố 

7 

Phường 

Uyên 

Hưng 

 Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02743823718 

14 LU XIAOLIAN 14/07/1991 Nữ 

CÔNG TY TNHH MTV 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NHỰA KIM 

DIỆPThửa đất 152, tờ 

bản đồ 59, Tổ 5, Khu 

phố 7, Phường Uyên 

Hưng, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất 

152, tờ bản 

đồ 59, Tổ 5 

 Khu phố 

7 

Phường 

Uyên 

Hưng 

 Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02743823718 

15 ZHOU XIJIN 19/06/1962 Nam 

CÔNG TY TNHH VIỆT 

NAM QIULIN 

SPECIAL ENERGY 

EQUIPMENT - CHI 

NHÁNH BÌNH 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 18, Khu 

1, Khu biệt 

thự 

Westernland 

, Khu dân 

cư Mỹ 

Phước 1 

mở rộng 

Phường 

Thới 

Hòa 

Thị xã 

Bến 

Cát 

Bình 

Dương 
0818222168 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

DƯƠNG 

Số 18, Khu 1, Khu biệt 

thự Westernland, Khu 

dân cư Mỹ Phước 1 mở 

rộng, Phường Thới Hòa, 

Thị xã Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương 

16 ZENG LI 10/6/1973 Nam 

CÔNG TY TNHH VIỆT 

NAM QIULIN 

SPECIAL ENERGY 

EQUIPMENT - CHI 

NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG 

Số 18, Khu 1, Khu biệt 

thự Westernland, Khu 

dân cư Mỹ Phước 1 mở 

rộng, Phường Thới Hòa, 

Thị xã Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 18, Khu 

1, Khu biệt 

thự 

Westernland 

, Khu dân 

cư Mỹ 

Phước 1 

mở rộng 

Phường 

Thới 

Hòa 

Thị xã 

Bến 

Cát 

Bình 

Dương 
0818222168 

17 LIU MOFENG 16/09/1981 Nam 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TẤN 

THỤY 

Nhà xưởng số 7, Đường 

2B, khu 2, Phường Phú 

Tân, Tp Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Nhà xưởng 

số 7, Đường 

2B 

 khu 2 
 Phường 

Phú Tân 

Tp 

Thủ 

Dầu 

Một 

Bình 

Dương 
0918168688 

18 YU KAI 20/02/2001 Nam 

CÔNG TY TNHH 

GIÀY KIM NHẬTThửa 

đất số 267 và 268, tờ bản 

đồ số 25, đường ĐH 618, 

Xã Tân Hưng, Huyện 

Bàu Bàng, Tỉnh Bình 

Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

267 và 268, 

tờ bản đồ số 

25, đường 

ĐH 618 

  
Xã Tân 

Hưng 

 Huyện 

Bàu 

Bàng 

Bình 

Dương 
0933995498 

19 ZHANG SHUN 09/9/1982 Nam 

CÔNG TY TNHH CHẾ 

BIẾN GỖ HÂN 

NGUYÊN KÝThửa đất 

số 224, Tờ bản đồ số 38, 

ấp Tân Lợi, Xã Đất 

Cuốc, Huyện Bắc Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

224, Tờ bản 

đồ số 38 

 ấp Tân 

Lợi 

 Xã Đất 

Cuốc 

Huyện 

Bắc 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02743682530 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

20 HUANG LIANGNAN 09/03/1981 Nam 

CÔNG TY TNHH CHẾ 

BIẾN GỖ HÂN 

NGUYÊN KÝThửa đất 

số 224, Tờ bản đồ số 38, 

ấp Tân Lợi, Xã Đất 

Cuốc, Huyện Bắc Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

224, Tờ bản 

đồ số 38 

 ấp Tân 

Lợi 

 Xã Đất 

Cuốc 

Huyện 

Bắc 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02743682530 

21 LI CONG 28/02/1991 Nam 

CÔNG TY TNHH SAY 

KHÔNG VỀ 

Thửa đất số 20, tờ bản 

đồ số 59, khu phố 7, 

Phường uyên Hưng, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

20, tờ bản 

đồ số 59 

khu phố 7 

Phường 

uyên 

Hưng 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0333608754 

22 LIU XU 18/05/1990 Nam 

CÔNG TY TNHH SAY 

KHÔNG VỀ 

Thửa đất số 20, tờ bản 

đồ số 59, khu phố 7, 

Phường uyên Hưng, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

20, tờ bản 

đồ số 59 

khu phố 7 

Phường 

uyên 

Hưng 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0333608754 

23 LIU YONGPING 09/12/1978 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG TRÌNH THÔNG 

GIÓ ĐẠI NGUYÊN 

Ô C 179, Lô Oasis, KDC 

Việt Sing, Phường An 

Phú, Tp Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô C 179, Lô 

Oasis 

 KDC 

Việt Sing 

Phường 

An Phú 

 Tp 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0963153503 

24 ZHANG QIWEI 01/10/1989 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG TRÌNH THÔNG 

GIÓ ĐẠI NGUYÊN 

Ô C 179, Lô Oasis, KDC 

Việt Sing, Phường An 

Phú, Tp Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô C 179, Lô 

Oasis 

 KDC 

Việt Sing 

Phường 

An Phú 

 Tp 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0963153503 

25 YU JIAWEI 01/03/1986 Nam 

CÔNG TY TNHH 

WONDERFUL SÀI 

GÒN ELECTRICS 

Số 16, đường số 10, khu 

công nghiệp Việt Nam-

Singapore, Phường An 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 16, 

đường số 10 

khu công 

nghiệp 

Việt 

Nam-

Singapore 

 Phường 

An Phú 

Thành 

phố 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 

0274 

3767977 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

Phú, Thành phố Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

26 HSU CHIH JUI 07/03/1987 Nam 

CÔNG TY TNHH 

KINGMAKER (VIỆT 

NAM) 

FOOTWEARCÔNG TY 

TNHH KINGMAKER 

(VIỆT NAM) 

FOOTWEAR 

Số 12, VSIP đường số 3, 

Khu công nghiệp -

Singapore, Phường 

Thuận Giao, Thành phố 

Thuận An, Bình Dương 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 12, VSIP 

đường số 3 

 Khu 

công 

nghiệp -

Singapore 

Phường 

Thuận 

Giao 

Thành 

phố 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
06503757236 

27 ZHAO WEI 26/10/1973 Nam 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU DẦU 

NHỜN PRIMROSE 

VIỆT NAM  

Thửa đất số 360, tờ bản 

đồ số 42, khu 9, Phường 

Phú Hòa, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

360, tờ bản 

đồ số 42 

 khu 9 
Phường 

Phú Hòa 

Thành 

phố 

Thủ 

Dầu 

Một 

Bình 

Dương 
0902020592 

28 HE QI 24/06/2001 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GỖ HOÀNG TIẾN  

Số 13, đường số 5, khu 

phố Thống Nhất 1, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 13, 

đường số 5 

khu phố 

Thống 

Nhất 1 

 Phường 

Dĩ An 

Thành 

phố Dĩ 

An 

Bình 

Dương 
0936294939 

29 XIAO JIAYIN 27/10/1981 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GỖ HOÀNG TIẾN  

Số 13, đường số 5, khu 

phố Thống Nhất 1, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 13, 

đường số 5 

khu phố 

Thống 

Nhất 1 

 Phường 

Dĩ An 

Thành 

phố Dĩ 

An 

Bình 

Dương 
0936294939 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

30 YU XINYING 07/12/1990 Nữ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GỖ HOÀNG TIẾN  

Số 13, đường số 5, khu 

phố Thống Nhất 1, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 13, 

đường số 5 

khu phố 

Thống 

Nhất 1 

 Phường 

Dĩ An 

Thành 

phố Dĩ 

An 

Bình 

Dương 
0936294939 

31 HUANG ZEKE 22/07/1980 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN GỖ HOÀNG 

THÔNG 

Thửa Đất Số 126,139, 

Tờ Bản Đồ Số 23, Ấp 1, 

Xã Trừ Văn Thố, Huyện 

Bàu Bàng, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa Đất 

Số 126,139, 

Tờ Bản Đồ 

Số 23 

Ấp 1 
Xã Trừ 

Văn Thố 

Huyện 

Bàu 

Bàng 

Bình 

Dương 
0919239999 

32 TU RONGSHENG 02/06/1994 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN GỖ HOÀNG 

THÔNG 

Thửa Đất Số 126,139, 

Tờ Bản Đồ Số 23, Ấp 1, 

Xã Trừ Văn Thố, Huyện 

Bàu Bàng, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa Đất 

Số 126,139, 

Tờ Bản Đồ 

Số 23 

Ấp 1 
Xã Trừ 

Văn Thố 

Huyện 

Bàu 

Bàng 

Bình 

Dương 
0919239999 

33 LI JIANBIN 25/09/1987 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN GỖ HOÀNG 

THÔNG 

Thửa Đất Số 126,139, 

Tờ Bản Đồ Số 23, Ấp 1, 

Xã Trừ Văn Thố, Huyện 

Bàu Bàng, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa Đất 

Số 126,139, 

Tờ Bản Đồ 

Số 23 

Ấp 1 
Xã Trừ 

Văn Thố 

Huyện 

Bàu 

Bàng 

Bình 

Dương 
0919239999 

34 TU RONGFU 05/11/1992 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN GỖ HOÀNG 

THÔNG 

Thửa Đất Số 126,139, 

Tờ Bản Đồ Số 23, Ấp 1, 

Xã Trừ Văn Thố, Huyện 

Bàu Bàng, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa Đất 

Số 126,139, 

Tờ Bản Đồ 

Số 23 

Ấp 1 
Xã Trừ 

Văn Thố 

Huyện 

Bàu 

Bàng 

Bình 

Dương 
0919239999 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

35 YANG DALING 01/01/1970 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CHÚNG SÂM MỘC 

NGHIỆP 

Thửa Đất Số 150, Tờ 

Bản Đồ Số 18, Khu Phố 

Ông Đông, Phường Tân 

Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa Đất 

Số 150, Tờ 

Bản Đồ Số 

18 

 Khu Phố 

Ông 

Đông 

Phường 

Tân 

Hiệp 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0906613384 

36 ZHANG WEI 25/10/1985 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP 

TAISHANG (VIỆT 

NAM) 

Nhà xưởng số 09, khu 

công nghiệp Bàu Bàng , 

Thị Trấn Lai Uyên, 

Huyện Bàu Bàng, Tỉnh 

Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Nhà xưởng 

số 09, khu 

công nghiệp 

Bàu Bàng 

  

Thị Trấn 

Lai 

Uyên 

Huyện 

Bàu 

Bàng 

Bình 

Dương 
  

37 SUN PENGFEI 02/10/1990 Nam 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN 

TUẤN ÍCH 

Thửa đất số 1059, 221, 

tờ bản đồ số 13, ấp Tân 

Hóa, Phường Tân Vĩnh 

Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

1059, 221, 

tờ bản đồ số 

13 

ấp Tân 

Hóa 

Phường 

Tân 

Vĩnh 

Hiệp 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02743686708 

38 XIANG QIHONG 12/12/1973 Nam 

CÔNG TY TNHH SẢN 

PHẨM ĐỒ GỖ NỘI 

THẤT TÙNG 

GIANGVIỆT NAM 

 Thửa đất số 865, Tờ bản 

đồ số 5, Khu phố Bà Tri, 

Phường Tân Hiệp, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

865, Tờ bản 

đồ số 5 

Khu phố 

Bà Tri 

Phường 

Tân 

Hiệp 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
098366489 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

39 ZOU GONGWU 24/07/1971 Nam 

CÔNG TY TNHH SẢN 

PHẨM ĐỒ GỖ NỘI 

THẤT TÙNG 

GIANGVIỆT NAM 

 Thửa đất số 865, Tờ bản 

đồ số 5, Khu phố Bà Tri, 

Phường Tân Hiệp, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

865, Tờ bản 

đồ số 5 

Khu phố 

Bà Tri 

Phường 

Tân 

Hiệp 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
098366489 

40 ZHOU JIANJUN 18/05/1970 Nam 

CÔNG TY TNHH SẢN 

PHẨM ĐỒ GỖ NỘI 

THẤT TÙNG 

GIANGVIỆT NAM 

 Thửa đất số 865, Tờ bản 

đồ số 5, Khu phố Bà Tri, 

Phường Tân Hiệp, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

865, Tờ bản 

đồ số 5 

Khu phố 

Bà Tri 

Phường 

Tân 

Hiệp 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 

 

02253935485 

41 ZHANG LIANG 22/07/1988 Nam 

CÔNG TY TNHH GỖ 

TRANG TRÍ ĐẠI 

THIÊN 

Lô A30, A31, đường số 

9, cụm công nghiệp 

Uyên Hưng, Phường 

Uyên Hưng, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô A30, 

A31, đường 

số 9 

cụm công 

nghiệp 

Uyên 

Hưng 

Phường 

Uyên 

Hưng 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 

0650 

3789350 

42 ZHANG LINCHUN 15/04/1969 Nam 

CÔNG TY TNHH GỖ 

TRANG TRÍ ĐẠI 

THIÊN 

Lô A30, A31, đường số 

9, cụm công nghiệp 

Uyên Hưng, Phường 

Uyên Hưng, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô A30, 

A31, đường 

số 9 

cụm công 

nghiệp 

Uyên 

Hưng 

Phường 

Uyên 

Hưng 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 

0650 

3789350 

43 ZHANG HENG 15/09/1996 Nam 

CÔNG TY TNHH GỖ 

TRANG TRÍ ĐẠI 

THIÊN 

Lô A30, A31, đường số 

9, cụm công nghiệp 

Uyên Hưng, Phường 

Uyên Hưng, Thị xã Tân 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô A30, 

A31, đường 

số 9 

cụm công 

nghiệp 

Uyên 

Hưng 

Phường 

Uyên 

Hưng 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 

0650 

3789350 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

Uyên, Tỉnh Bình Dương 

44 MAO JIANYUN 12/08/1965 Nam 

CÔNG TY TNHH 

THÉP THÁI VĨ 

Số 139/1B, Đường ĐT 

744,  Xã Phú An, Thị xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 139/1B, 

Đường ĐT 

744 

  

Xã Phú 

An 

Thị xã 

Bến 

cát 

Bình 

Dương 
  

45 GONG BIFENG 20/05/1995 Nam 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ THỊNH HỒNG 

HƯNG 

Số 180, Khu phố Đông 

Ba, Phường Bình Hòa, 

Thị xã Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  

Số 180, 

Khu phố 

Đông Ba 

Hoà 

Bình 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
 04 62953557 

46 LIU JUN 10/01/1982 Nam 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

EMOMO VIỆT NAM 

Số 169/66 Đường 30/4, 

Phường Phú Thọ, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 169/66 

Đường 30/4 
  Phú Thọ 

Thủ 

Dầu 

Một 

Bình 

Dương 
0906483112 

47 LI ZHANFU 23/06/1984 Nam 

CÔNG TY TNHH BẢO 

CHUÂN 

Thửa đất số 170, Tờ bản 

đồ số 7, Tổ 8, Khu phố 

Bình Hòa 2, Phường Tân 

Phước Khánh, Thị xã 

Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

170, Tờ bản 

đồ số 7, Tổ 

8 

Khu phố 

Hoà Bình 

Tân 

Phước 

Khánh 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0325882435 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

48 LI ZHIYUN 23/04/1986 Nam 

CÔNG TY TNHH BẢO 

CHUÂN 

Thửa đất số 170, Tờ bản 

đồ số 7, Tổ 8, Khu phố 

Bình Hòa 2, Phường Tân 

Phước Khánh, Thị xã 

Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

170, Tờ bản 

đồ số 7, Tổ 

8 

Khu phố 

Hoà Bình 

Tân 

Phước 

Khánh 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0325882435 

49 LI CHENGDAN 29/12/1970 Nam 

CÔNG TY  TNHH 

SINTAI FURNITURE 

( VIỆT NAM) 

Lô 17-1, Đường 2B, Khu 

công nghiệp Quốc tế 

Protrade, Xã An Tây, 

Thị xã Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô 17-1, 

Đường 2B, 

Khu công 

nghiệp 

Quốc tế 

Protrade 

  An Tây 
Bến 

Cát 

Bình 

Dương 

097 964 01 

89 

50 XIE JIAN 11/01/1983 Nam 

CÔNG TY  TNHH 

SINTAI FURNITURE 

( VIỆT NAM) 

Lô 17-1, Đường 2B, Khu 

công nghiệp Quốc tế 

Protrade, Xã An Tây, 

Thị xã Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô 17-1, 

Đường 2B, 

Khu công 

nghiệp 

Quốc tế 

Protrade 

  An Tây 
Bến 

Cát 

Bình 

Dương 

097 964 01 

89 

51 OUYANG ZHENG 07/01/1977 Nam 

CÔNG TY THNHH 

CÔNG NGHIỆP PHÚC 

CẦN  

Lô N3-N7 đường D3-

D4, Khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, Phường 

Khánh Bình, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô N3-N7 

đường D3-

D4, Khu 

công nghiệp 

Nam Tân 

Uyên 

  

Khánh 

Bình 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02203567888 

52 HE SHENCHUN 25/01/1982 Nam 

CÔNG TY TNHH HOA 

MẪU ĐƠN BD 

Lô N9 , Đường NB22D , 

Khu Central ấp 5, 

Phường Vĩnh Tân, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô N9 , 

Đường 

NB22D , 

Khu Central 

ấp 5 

  
Vĩnh 

Tân 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
919950988 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

53 LI SHIFU 04/05/1981 Nam 

CÔNG TY TNHH HOA 

MẪU ĐƠN BD 

Lô N9 , Đường NB22D , 

Khu Central ấp 5, 

Phường Vĩnh Tân, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô N9 , 

Đường 

NB22D , 

Khu Central 

ấp 5 

  
Vĩnh 

Tân 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
919950988 

54 WANG JI LONG 22/02/1980 Nam 

CÔNG TY TNHH 

HANG TAI (VIỆT 

NAM)Lô E8 (Khu B4) 

đường D9, Khu công 

nghiệp Rạch Bắp, Xã An 

Tây, Thị xã Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô E8 (Khu 

B4) đường 

D9 

 Khu 

công 

nghiệp 

Rạch Bắp 

Xã An 

Tây 

Thị xã 

Bến 

Cát 

Bình 

Dương 
0274300080 

55 XIAO YAPING 26/9/1977 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ JIAN 

YANG VIỆT NAM 

Thửa đất 1829, tờ bản đồ 

số 45, Khu phố Khánh 

Lộc, Phường Khánh 

Bình, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

 Thửa đất 

1829, tờ bản 

đồ số 45 

Khu phố 

Khánh 

Lộc 

 Phường 

Khánh 

Bình 

Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0815688588 

56 HUANG ZHIGUO 13/11/1963 Nam 

CÔNG TY TNHH 

HANG TAI (VIỆT 

NAM)Lô E8 (Khu B4) 

đường D9, Khu công 

nghiệp Rạch Bắp, Xã An 

Tây, Thị xã Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô E8 (Khu 

B4) đường 

D9 

 Khu 

công 

nghiệp 

Rạch Bắp 

Xã An 

Tây 

Thị xã 

Bến 

Cát 

Bình 

Dương 
0274300080 

57 ZHANG JIANHUI 14/10/1993 Nam 

CÔNG TY TNHH VỆ 

DÂN Thửa đất số 1142, 

Tờ bản đồ số 16, Khu 

phố Khánh Long, 

Phường Tân Phước 

Khánh, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

1142, Tờ 

bản đồ số 

16 

 Khu phố 

Khánh 

Long 

 Phường 

Tân 

Phước 

Khánh 

 Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
090 8786619 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

58 WANG CHINGJUI 16/11/1965 Nam 

CÔNG TY TNHH 

QUỐC TẾ CHING XIN 

Thửa đất số 474, Tờ bản 

đồ số 49, Tổ 4, khu phố 

8, Phường Uyên Hưng, 

Thị xã Tân Uyên, Bình 

Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Thửa đất số 

474, Tờ bản 

đồ số 49 

 Tổ 4, khu 

phố 8 

 Phường 

Uyên 

Hưng 

 Thị xã 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02742461794 

59 WANG LIANG 17/08/1981 Nam 

CÔNG TY TNHH ZHU 

RUI VIỆT NAM Lô 

GMR-11, GMR-12 

đường số 6 nối dài, Khu 

công nghiệp Việt H, Xã 

An Tây, Thị xã Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô GMR-

11, GMR-

12 đường số 

6 nối dài 

 Khu 

công 

nghiệp 

Việt H 

 Xã An 

Tây 

Thị xã 

Bến 

Cát 

Bình 

Dương 
0937112918 

60 LOU WEN 13/5/1988 Nam 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ JIN XIU Ô 11-12, 

DC 42, đường D23, khu 

dân cư Việt Sing, 

Phường An Phú, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô 11-12, 

DC 42, 

đường D23 

Phường 

An Phú 

Thị xã 

Thuận 

An 

Thị xã 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0703350091 

61 FU JIEHUA 29/10/1986 Nam 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ JIN XIU Ô 11-12, 

DC 42, đường D23, khu 

dân cư Việt Sing, 

Phường An Phú, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô 11-12, 

DC 42, 

đường D23 

Phường 

An Phú 

Thị xã 

Thuận 

An 

Thị xã 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0703350091 

62 WEI GUANGHUA 19/9/1973 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP 

LIONCORE VIỆT NAM  

Lô CN-05 khu công 

nghiệp Đông Mai, 

Phường Đông Mai, Thị 

xã Quảng yên, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô 11-12, 

DC 42, 

đường D23 

Phường 

An Phú 

Thị xã 

Thuận 

An 

Thị xã 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0793009897 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

63 DING QIFENG 02/09/1979 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP 

LIONCORE VIỆT NAM  

Lô CN-05 khu công 

nghiệp Đông Mai, 

Phường Đông Mai, Thị 

xã Quảng yên, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô 11-12, 

DC 42, 

đường D23 

Phường 

An Phú 

Thị xã 

Thuận 

An 

Thị xã 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0793009897 

64 SHI XIAONAN 03/05/1952 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP 

LIONCORE VIỆT NAM  

Lô CN-05 khu công 

nghiệp Đông Mai, 

Phường Đông Mai, Thị 

xã Quảng yên, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô 11-12, 

DC 42, 

đường D23 

Phường 

An Phú 

Thị xã 

Thuận 

An 

Thị xã 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0793009897 

65 WONG WAICHEN 19/06/1974 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP 

LIONCORE VIỆT NAM  

Lô CN-05 khu công 

nghiệp Đông Mai, 

Phường Đông Mai, Thị 

xã Quảng yên, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô 11-12, 

DC 42, 

đường D23 

Phường 

An Phú 

Thị xã 

Thuận 

An 

Thị xã 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0793009897 

66 YAN WENBIN 06/06/1978 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP 

LIONCORE VIỆT NAM  

Lô CN-05 khu công 

nghiệp Đông Mai, 

Phường Đông Mai, Thị 

xã Quảng yên, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô 11-12, 

DC 42, 

đường D23 

Phường 

An Phú 

Thị xã 

Thuận 

An 

Thị xã 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0793009897 

67 FAN JING 3/7/1968 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP 

VANTEX Ô B17.1, lô 

B17, Khu công nghiệp 

KSB-khu A, Xã Đất 

Cuốc, Huyện Bắc Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Ô B17.1, lô 

B17 

Khu công 

nghiệp 

KSB-khu 

A 

 Xã Đất 

Cuốc 

 Huyện 

Bắc 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0916802976 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

68 HU ZHONGZHI 19/5/1983 Nam 

CÔNG TY TNHH CỬU 

HÚCấp 3, Thị trấn Chơn 

Thành, Huyện Chơn 

Thành, Bình Phước 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  Cấp 3 

 Thị trấn 

Chơn 

Thành 

Huyện 

Chơn 

Thành 

Bình 

Phước 
02743660629 

69 WANG LEI  07/11/1992 Nam 

CÔNG TY TNHH 

NĂNG LƯỢNG TÁI 

TẠO 2 BÌNH THUẬN 

Thôn 1, Xã Bình Thạnh, 

Huyện Tuy Phong, Tỉnh 

Bình Thuận 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  Thôn 1 
Xã Bình 

Thạnh 

Huyện 

Tuy 

Phong 

Bình 

Thuận 
02523951157 

70 QU GUANGJIN 18/06/1981 Nam 

CÔNG TY TNHH 

NĂNG LƯỢNG TÁI 

TẠO 2 BÌNH THUẬN 

Thôn 1, Xã Bình Thạnh, 

Huyện Tuy Phong, Tỉnh 

Bình Thuận 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  Thôn 1 
Xã Bình 

Thạnh 

Huyện 

Tuy 

Phong 

Bình 

Thuận 
02523951157 

71 ZHANG XIONGFEI  17/06/1994 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN GIÓ CỬU AN 

Phòng 1 số 578 Quang 

Trung, Phường Tây Sơn, 

Thị xã An Khê, Tỉnh Gia 

Lai 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Phòng 1 số 

578 Quang 

Trung 

  
Phường 

Tây Sơn 

 Thị xã 

An 

Khê 

Gia Lai 0913371295 

72 WANG LIHUA 08/06/1985 Nữ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI 

KIẾN TRUNG VIỆT 

05 Thành Thái, Phường 

Khuê Trung, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

05 Thành 

Thái 
  

Khuê 

Trung 

Cẩm 

Lệ 
Đà Nẵng 983145269 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

73 CHEN SHUHUA 01/02/1989 Nữ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI 

KIẾN TRUNG VIỆT 

05 Thành Thái, Phường 

Khuê Trung, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

05 Thành 

Thái 
  

Khuê 

Trung 

Cẩm 

Lệ 
Đà Nẵng 983145269 

74 LIU LE 01/01/1993 Nam 

NG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

CHUYỂN PHÁT 

NHANH THUẬN 

PHONG-CHI NHÁNH 

BIÊN HOÀ Số E5-E6, 

Khu Phố 7, Phường 

Thống Nhất, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số E5-E6 

Số E5-E6, 

Khu Phố 

7 

Phường 

Thống 

Nhất 

 Thành 

phố 

Biên 

Hoà 

Đồng 

Nai 
2517302088 

75 CHEN ZEHAI 25/04/1989 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ SẢN 

XUẤT KIMYIDA 

Đường số 2, KCN Nhơn 

Trạch 3 - Giai đoạn 2, 

Xã Long Thọ, Huyện 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 

Nai 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Đường số 2 

 KCN 

Nhơn 

Trạch 3 - 

Giai đoạn 

2 

 Xã 

Long 

Thọ 

Huyện 

Nhơn 

Trạch 

Đồng 

Nai 
0906744878 

76 WU HAI 27/09/1977 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ SẢN 

XUẤT KIMYIDA 

Đường số 2, KCN Nhơn 

Trạch 3 - Giai đoạn 2, 

Xã Long Thọ, Huyện 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 

Nai 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Đường số 2 

 KCN 

Nhơn 

Trạch 3 - 

Giai đoạn 

2 

 Xã 

Long 

Thọ 

Huyện 

Nhơn 

Trạch 

Đồng 

Nai 
0906744878 

77 HU RONGHUI '12/02/1965 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SỢI MIỀN ĐÔNG 

Đường số 4, KCN Tân 

Phú, Thị Trấn Tân Phú, 

Huyện Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Đường số 4 
KCN Tân 

Phú 
Tân Phú 

Tân 

Phú 

Đồng 

Nai 
906660398 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

78 HU YAOHUI 08/10/1982 Nam 

CÔNG TY TNHH 

KHAI THÁC, CHẾ 

BIẾN, XUẤT NHẬP 

KHẨU, KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAMSố 32, ngõ 

462/35 đường Bưởi, 

Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Tp Hà 

Nội 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 32, ngõ 

462/35 

đường Bưởi 

  

 Phường 

Vĩnh 

Phúc 

 Quận 

Ba 

Đình 

 Hà Nội 042461103 

79 CHEN HE 11/12/1970 Nam 

CÔNG TY TNHH 

KHAI THÁC, CHẾ 

BIẾN, XUẤT NHẬP 

KHẨU, KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAMSố 32, ngõ 

462/35 đường Bưởi, 

Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Tp Hà 

Nội 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 32, ngõ 

462/35 

đường Bưởi 

  

 Phường 

Vĩnh 

Phúc 

 Quận 

Ba 

Đình 

 Hà Nội 042461103 

80 LIANG XIUXIA 04/03/1985 Nữ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

GAS ĐÔ THỊ 

Tầng 4, số 167 Trung 

Kính, Phường Yên Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Tầng 4, số 

167 Trung 

Kính 

  
 Phường 

Yên Hoà 

 Quận 

Cầu 

Giấy 

 Hà Nội 0437346858 

81 XIONG JINQIAN 01/05/1984 Nam 

CÔNG TY TNHH 

KHAI THÁC, CHẾ 

BIẾN, XUẤT NHẬP 

KHẨU, KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAMSố 32, ngõ 

462/35 đường Bưởi, 

Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Tp Hà 

Nội 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 32, ngõ 

462/35 

đường Bưởi 

  

 Phường 

Vĩnh 

Phúc 

 Quận 

Ba 

Đình 

 Hà Nội 042461103 

82 XIONG LIUQIAO 10/2/1981 Nam 

CÔNG TY TNHH 

KHAI THÁC, CHẾ 

BIẾN, XUẤT NHẬP 

KHẨU, KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAMSố 32, ngõ 

462/35 đường Bưởi, 

Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Tp Hà 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 32, ngõ 

462/35 

đường Bưởi 

  

 Phường 

Vĩnh 

Phúc 

 Quận 

Ba 

Đình 

 Hà Nội 042461103 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

Nội 

83 TAN KUI 28/10/1973 Nam 

CÔNG TY TNHH KIỆT 

LONG 

Thôn Đông Lai, Xã 

Quang Tiến, Huyện Sóc 

Sơn, Thành phố Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  
Thôn 

Đông Lai 

Xã 

Quang 

Tiến 

 Huyện 

Sóc 

Sơn 

 Hà Nội 0936964888 

84 FENG NING 06/09/1982 Nam 

CÔNG TY CỔ  PHẦN 

CERAMARK 

Số 505 Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

    

Phường 

Vĩnh 

Tuy 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

 Hà Nội 09832205238 

85 TIAN LIZHI 28/05/1979 Nam 

CÔNG TY CỔ  PHẦN 

CERAMARK 

Số 505 Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

    

Phường 

Vĩnh 

Tuy 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

 Hà Nội 09832205238 

86 QIN HUAQING 23/09/1979 Nam 

CÔNG TY CỔ  PHẦN 

CERAMARK 

Số 505 Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

    

Phường 

Vĩnh 

Tuy 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

 Hà Nội 09832205238 

87 LIN YONG 05/06/1988 Nam 

CÔNG TY TNHH LẬP 

TRÍ 

Phòng 602+604 Tòa nhà 

Vinahud, đường Trung 

Yên 9, Khu đô thị Trung 

Yên , Phường Trung 

Hoà, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Phòng 

602+604 

Tòa nhà 

Vinahud, 

đường 

Trung Yên 

9 

Khu đô 

thị Trung 

Yên 

Phường 

Trung 

Hoà 

Quận 

Cầu 

Giấy 

 Hà Nội 0983145269 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

88 LIANG ZHONGLU 07/06/1965 Nam 

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG HÙNG 

CƯỜNG 

 Thôn Phú Xuyên 4, Xã 

Phú Châu, Huyện Ba Vì, 

Thành phố Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  

 Thôn 

Phú 

Xuyên 4 

Xã Phú 

Châu 
Ba Vì Hà Nội 0934630754 

89 LIN YONGPENG 19/07/1987 Nam 

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ HẢI 

CÁT 

Số 44 Ngõ 96 phố Võ 

Thị Sáu, Phường Thanh 

Nhàn, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà 

Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 44 Ngõ 

96 phố Võ 

Thị Sáu 

  
Thanh 

Nhàn 

Hai Bà 

Trưng 
Hà Nội 0917880659 

90 LIN WEI 08/03/1994 Nam 

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẦU 

PHONG MÃN 

Số 29 Đường Lê Trọng 

Tấn, Phường La Khê, 

Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 29 

Đường Lê 

Trọng Tấn 

  La Khê 
Hà 

Đông 
Hà Nội 02462941779 

91 WANG ZHIHONG 15/08/1988 Nam 

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẦU 

PHONG MÃN 

Số 29 Đường Lê Trọng 

Tấn, Phường La Khê, 

Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 29 

Đường Lê 

Trọng Tấn 

  La Khê 
Hà 

Đông 
Hà Nội 02462941779 

92 HU HONGYAN 10/01/1990 Nữ 

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẦU 

PHONG MÃN 

Số 29 Đường Lê Trọng 

Tấn, Phường La Khê, 

Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 29 

Đường Lê 

Trọng Tấn 

  La Khê 
Hà 

Đông 
Hà Nội 02462941779 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

93 LIU HUIMIN 25/02/1985 Nữ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NAMS Số 5, Đường 

Ngô Chi Lan, Tổ 3, Thị 

Trấn Sóc Sơn, Huyện 

Sóc Sơn, Tp Hà Nội 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 5, 

Đường Ngô 

Chi Lan 

 Tổ 3 

 Thị 

Trấn 

Sóc Sơn 

 Huyện 

Sóc 

Sơn 

Hà Nội 0969091010 

94 LEE IL RO 13/11/1969 Nam 
Samsung Display Việt 

Nam 
Le Indochina 

20/3/2021-

3/4/2021 
54 Liễu Giai Cống Vị 

Ba 

Đình 
Hà Nội 866005388 

95 ZHOU HONGWEI 26/02/1967 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CHUỖI CUNG ỨNG 

QUỐC TẾ VIỆT HẢI 

THÔNG 

Phòng 406, tòa nhà TD 

Business Center, thửa 

4&5, lô 20A, đường Lê 

Hồng Phong, Phường 

Đông Khê, Quận Ngô 

Quyền, Tp Hải Phòng, 

Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Phòng 406, 

tòa nhà TD 

Business 

Center, thửa 

4&5, lô 

20A, đường 

Lê Hồng 

Phong, 

Phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền, Tp 

Hải Phòng, 

Việt Nam 

Phòng 

406, tòa 

nhà TD 

Business 

Center, 

thửa 4&5, 

lô 20A, 

đường Lê 

Hồng 

Phong, 

Phường 

Đông 

Khê, 

Quận 

Ngô 

Quyền, 

Tp Hải 

Phòng, 

Việt Nam 

Phường 

Đông 

Khê 

 Quận 

Ngô 

Quyền 

Hải 

Phòng 
0384792819 

96 HE YIGUO 20/03/1963 Nam 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI LIMA 

Tổ 12, KCN Bờ trái 

Sông Đà, Phường Hữu 

Nghị, Tp Hòa Bình, Việt 

nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Tổ 12 

KCN Bờ 

trái Sông 

Đà 

 Phường 

Hữu 

Nghị 

 Tp 

Hòa 

Bình 

Hòa 

Bình 
0974088888 

97 GU DONGQING 04/10/1983 Nam 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI LIMA 

Tổ 12, KCN Bờ trái 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Tổ 12 

KCN Bờ 

trái Sông 

Đà 

 Phường 

Hữu 

Nghị 

 Tp 

Hòa 

Bình 

Hòa 

Bình 
0974088888 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

Sông Đà, Phường Hữu 

Nghị, Tp Hòa Bình, Việt 

nam 

98 GU CHONGCHONG 22/08/1995 Nam 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI LIMA 

Tổ 12, KCN Bờ trái 

Sông Đà, Phường Hữu 

Nghị, Tp Hòa Bình, Việt 

nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Tổ 12 

KCN Bờ 

trái Sông 

Đà 

 Phường 

Hữu 

Nghị 

 Tp 

Hòa 

Bình 

Hòa 

Bình 
0974088888 

99 SONG DAWEI 28/08/1992 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CRC SOLAR CELL 

Khu công nghiệp Lương 

Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện 

Lương Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Khu công 

nghiệp 

Lương Sơn 

  
 Xã Hòa 

Sơn 

Huyện 

Lương 

Sơn 

Hòa 

Bình 
02466616172 

100 WANG HAOYING 27/12/1977 Nữ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CRC SOLAR CELL 

Khu công nghiệp Lương 

Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện 

Lương Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Khu công 

nghiệp 

Lương Sơn 

  
 Xã Hòa 

Sơn 

Huyện 

Lương 

Sơn 

Hòa 

Bình 
02466616172 

101 XIAO PENGCHANG 05/11/1987 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CRC SOLAR CELL 

Khu công nghiệp Lương 

Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện 

Lương Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Khu công 

nghiệp 

Lương Sơn 

  
 Xã Hòa 

Sơn 

Huyện 

Lương 

Sơn 

Hòa 

Bình 
02466616172 

102 LIU HENG 10/09/1989 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CRC SOLAR CELL 

Khu công nghiệp Lương 

Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện 

Lương Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Khu công 

nghiệp 

Lương Sơn 

  

 Xã Hòa 

Sơn 

Huyện 

Lương 

Sơn 

Hòa 

Bình 
02466616172 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

103 LIU FUZHEN 17/11/1986 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CRC SOLAR CELL 

Khu công nghiệp Lương 

Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện 

Lương Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Khu công 

nghiệp 

Lương Sơn 

  
 Xã Hòa 

Sơn 

Huyện 

Lương 

Sơn 

Hòa 

Bình 
02466616172 

104 WANG WENLIANG 19/10/1987 Nam 

CÔNG TY TNHH DỆT 

MAY QUỐC TẾ RU 

YU468 Lý Thường Kiệt, 

Phường 7, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

468 Lý 

Thường 

Kiệt 

  
Phường 

7 

 Quận 

Tân 

Bình 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0903651118 

105 YU ZHIMING 15/10/1965 Nam 

CÔNG TY TNHH DỆT 

MAY QUỐC TẾ RU 

YU468 Lý Thường Kiệt, 

Phường 7, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

468 Lý 

Thường 

Kiệt 

  
Phường 

7 

 Quận 

Tân 

Bình 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0903651118 

106 WEI YANMEI 17/08/1989 Nữ 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT THÀNH TÍNSố 

07 Đường N8C, Khu 

Biệt Thự Lucasta, 

Phường Phú Hữu, Quận 

9, Tp Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 07 

Đường N8C 

Khu Biệt 

Thự 

Lucasta 

 Phường 

Phú Hữu 
Quận 9 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0908901955 

107 DENG YANSHAN 16/7/1968 Nam 

CÔNG TY TNHH 

FUDONG 

CONSTRUCTION 

Số 294 đường Đồng 

Đen, Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 294 

đường Đồng 

Đen 

  
Phường 

10 

 Quận 

Tân 

Bình 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0934 177 350 

108 DENG CHUANYAO 15/5/1970 Nam 

CÔNG TY TNHH 

FUDONG 

CONSTRUCTION 

Số 294 đường Đồng 

Đen, Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 294 

đường Đồng 

Đen 

  
Phường 

10 

 Quận 

Tân 

Bình 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0934 177 350 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

109 WANG CHEN LE 28/03/1982 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG NGUYÊN 

HƯNG 

16/120 A1 Tổ 16A Khu 

phố 2, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

16/120 A1 

Tổ 16A 
2 

Tân 

Chánh 

Hiệp 

12 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

02253663868 

110 LI WANDONG 20/02/1993 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG NGUYÊN 

HƯNG 

16/120 A1 Tổ 16A Khu 

phố 2, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

16/120 A1 

Tổ 16A 
2 

Tân 

Chánh 

Hiệp 

12 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0862757578 

111 XIE YICHAO 01/12/1989 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG NGUYÊN 

HƯNG 

16/120 A1 Tổ 16A Khu 

phố 2, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

16/120 A1 

Tổ 16A 
2 

Tân 

Chánh 

Hiệp 

12 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0862757578 

112 ZHANG HAO 09/08/1987 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG NGUYÊN 

HƯNG 

16/120 A1 Tổ 16A Khu 

phố 2, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

16/120 A1 

Tổ 16A 
2 

Tân 

Chánh 

Hiệp 

12 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0862757578 

113 GUO HAN 09/12/1992 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG NGUYÊN 

HƯNG 

16/120 A1 Tổ 16A Khu 

phố 2, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

16/120 A1 

Tổ 16A 
2 

Tân 

Chánh 

Hiệp 

12 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0862757578 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

114 DENG YANJI 12/03/1966 Nam 

CÔNG TY TNHH 

FUDONG 

CONSTRUCTION 

 Số 294 đường Đồng 

Đen, Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

294 Đồng 

Đen 
  10 

Tân 

Bình 

 Thành 

Phố Hồ 

Chí 

Minh 

0934 177 350 

115 LYU MENGJUN 17/09/1991 Nam 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

HƯNG LONGThôn 

Phan Bôi, Xã Dị Sử, 

Huyện Mỹ Hào, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  
Thôn 

Phan Bôi 

 Xã Dị 

Sử 

 Huyện 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
02213959595 

116 HU FAMING 01/03/1972 Nam 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

HƯNG LONGThôn 

Phan Bôi, Xã Dị Sử, 

Huyện Mỹ Hào, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  
Thôn 

Phan Bôi 

 Xã Dị 

Sử 

 Huyện 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
02213959595 

117 LIANG YAN 08/08/1985 Nữ 

CÔNG TY TNHH IN 

PHƯƠNG THUYỀN 

VIỆT NAMKhu đô thị 

Phúc Thành, Phường 

Bần Yên Nhân, Thị xã 

Mỹ Hào, Tỉnh Hưng 

Yên,Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  

Khu đô 

thị Phúc 

Thành 

Phường 

Bần Yên 

Nhân 

 Thị xã 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
0983790796 

118 HONG SUYE 04/04/1967 Nữ 

CÔNG TY TNHH IN 

PHƯƠNG THUYỀN 

VIỆT NAMKhu đô thị 

Phúc Thành, Phường 

Bần Yên Nhân, Thị xã 

Mỹ Hào, Tỉnh Hưng 

Yên,Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  

Khu đô 

thị Phúc 

Thành 

Phường 

Bần Yên 

Nhân 

 Thị xã 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
0983790796 

119 TANG JINMU 09/05/1958 Nam 

CÔNG TY TNHH IN 

PHƯƠNG THUYỀN 

VIỆT NAMKhu đô thị 

Phúc Thành, Phường 

Bần Yên Nhân, Thị xã 

Mỹ Hào, Tỉnh Hưng 

Yên,Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  

Khu đô 

thị Phúc 

Thành 

Phường 

Bần Yên 

Nhân 

 Thị xã 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
0983790796 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

120 YUAN ZHIMIN 07/08/1970 Nam 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP HOA 

THÁITổ dân phố Phan 

Bôi, Phường Dị Sử, Thị 

xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng 

yên, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Tổ dân phố 

Phan Bôi 
  

Phường 

Dị Sử 

Thị xã 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
0984844686 

121 ZHANG XI 08/10/1990 Nam 

CÔNG TY TNHH NGÔ 

KHÚC 

Tổ dân phố Ngọc Lập, 

Phường Phùng Chí Kiên, 

Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  

Tổ dân 

phố Ngọc 

Lập 

 Phường 

Phùng 

Chí 

Kiên 

Thị xã 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
0326635266 

122 ZONG LIPING 17/07/1978 Nam 

CÔNG TY TNHH NGÔ 

KHÚC 

Tổ dân phố Ngọc Lập, 

Phường Phùng Chí Kiên, 

Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  

Tổ dân 

phố Ngọc 

Lập 

 Phường 

Phùng 

Chí 

Kiên 

Thị xã 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
0326635267 

123 LYU SHENG 05/02/1970 Nam 

CÔNG TY TNHH NGÔ 

KHÚC 

Tổ dân phố Ngọc Lập, 

Phường Phùng Chí Kiên, 

Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  

Tổ dân 

phố Ngọc 

Lập 

 Phường 

Phùng 

Chí 

Kiên 

Thị xã 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
0326635268 

124 RAN MAOHUA 24/04/1965 Nam 

CÔNG TY TNHH NGÔ 

KHÚC 

Tổ dân phố Ngọc Lập, 

Phường Phùng Chí Kiên, 

Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  

Tổ dân 

phố Ngọc 

Lập 

 Phường 

Phùng 

Chí 

Kiên 

Thị xã 

Mỹ 

Hào 

Hưng 

Yên 
0326635269 

125 DONG PINGLI 02/04/1985 Nam 

CÔNG TY TNHH SƠN 

MIỀN BẮC 

Thôn cao xá, Thị Trấn 

Trần Cao, Huyện Phù 

Cừ, Tỉnh Hưng Yên, 

Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  
Thôn cao 

xá 

Thị Trấn 

Trần 

Cao 

 Huyện 

Phù 

Cừ 

Hưng 

Yên 
02213589170 

126 XIONG YUNHAI 23/09/1972 Nam 

CÔNG TY TNHH SƠN 

MIỀN BẮC 

Thôn cao xá, Thị Trấn 

Trần Cao, Huyện Phù 

Cừ, Tỉnh Hưng Yên, 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  
Thôn cao 

xá 

Thị Trấn 

Trần 

Cao 

 Huyện 

Phù 

Cừ 

Hưng 

Yên 
02213589170 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

Việt Nam 

127 GE LIANGHUA 12/1/1988 Nam 

CÔNG TY PHỤ LIỆU 

MAY MẶC TRÚC 

LONGThôn Đại Hạnh, 

Xã Hoàn Long, Huyện 

Yên Mỹ, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  
Thôn Đại 

Hạnh 

 Xã 

Hoàn 

Long 

Thôn 

Đại 

Hạnh, 

Xã 

Hoàn 

Long,  

Hưng 

Yên 
0902225051 

128 CHANG CUI 04/05/1981 Nữ 

CÔNG TY TNHH S-

SOLAR VIỆT NAM 

Thôn Tử Cầu, Xã Giai 

Phạm, Huyện Yên Mỹ, 

Tỉnh Hưng Yên 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  Tử Cầu 
Giai 

Phạm 

Yên 

Mỹ 

Hưng 

Yên 
  

129 ZHONG YUTING 17/05/1987 Nữ 

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN NĂNG LƯỢNG 

VATECCÔNG TY 

TNHH TƯ VẤN NĂNG 

LƯỢNG VATE 

CSTH 25 Lô 18, đường 

số 7, Khu đô thị Lê 

Hồng Phong 2, Phường 

Phước Hải, Thành phố 

Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

CSTH 25 

Lô 18, 

đường số 7 

 Khu đô 

thị Lê 

Hồng 

Phong 2 

 Phường 

Phước 

Hải 

Thành 

phố 

Nha 

Trang 

Khánh 

Hòa 
02586251003 

130 XIE CHENG 12/12/1994 Nữ 

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN NĂNG LƯỢNG 

VATECCÔNG TY 

TNHH TƯ VẤN NĂNG 

LƯỢNG VATE 

CSTH 25 Lô 18, đường 

số 7, Khu đô thị Lê 

Hồng Phong 2, Phường 

Phước Hải, Thành phố 

Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

CSTH 25 

Lô 18, 

đường số 7 

 Khu đô 

thị Lê 

Hồng 

Phong 2 

 Phường 

Phước 

Hải 

Thành 

phố 

Nha 

Trang 

Khánh 

Hòa 
02586251003 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

131 YAN JINLIANG 06/01/1986 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN NĂNG 

LƯỢNG TRUNG SƠN 

LK 28 Lô 28 Đường số 6 

Khu đô thị Mỹ Gia, Xã 

Vĩnh Thái, Thành phố 

Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

LK 28 Lô 

28 Đường 

số 6 Khu đô 

thị Mỹ Gia 

  
Vĩnh 

Thái 

TP 

Nha 

Trang 

Khánh 

Hòa 
983367248 

132 JIA ZHONG 12/01/1970 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TÂN TẤN NHẬT 

Thôn 4, Thị Trấn Sa 

Thầy, Huyện Sa Thầy, 

Tỉnh Kon Tum 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

  Thôn 4 
Thị Trấn 

Sa Thầy 

Huyện 

Sa 

Thầy 

KonTum   

133 LIU YUFENG 24/11/1983 Nam 

CÔNG TY TNHH 

MATERIAL 

COLOGNE VISCOSE 

Số 638, Ấp An Hòa, Xã 

Bình Hòa Bắc, Huyện 

Đức Huệ, Tỉnh Long An 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 638 
Ấp An 

Hòa 

Xã Bình 

Hòa Bắc 

Huyện 

Đức 

Huệ 

Long An 0902020593 

134 WANG FENG 20/11/1986 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ HOÀNG 

GIA 

Đường Hạ Long, 

Phường Bãi Cháy, 

Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Hạ Long 

  

Bãi 

Cháy 

Hạ 

Long 

Quảng 

Ninh 
2033846444 

135 CHEN XUANYOU 18/8/1978 Nam 

CÔNG TY TNHH CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM 

SẠCH TRUNG HIẾU 

Mỹ Gia 1-17, khu đô thị 

Vinhomes Dragon, 

Phường Hồng Gai, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 

Khách sạn Hoàng 

Gia 

Nguyễn Văn Cừ, 

Võ Cường, Thành 

phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

 Gia 1-17 

khu đô thị 

Vinhomes 

Dragon 

Phường 

Hồng 

Gai 

 Thành 

phố Hạ 

Long 

Quảng 

Ninh 
965999969 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại  

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ 

ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

136 XU WEICHENG 03/08/1976 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DAMSAN 

Lô A4, đường Bùi Viện, 

KCN Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Trần Hưng 

Đạo,Thành Phố Thái 

Bình, Tỉnh Thái Bình, 

Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Lô A4, 

đường Bùi 

Viện 

 KCN 

Nguyễn 

Đức Cảnh 

Phường 

Trần 

Hưng 

Đạo 

Thành 

Phố 

Thái 

Bình 

Thái 

Bình 
02743823718 

137 ZHENG BINGXIN 09/01/1984 Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VẬT 

TƯ Y TẾ KHẢI HÀ 

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

Phường Tiền Phong, Tp 

Thái Bình, Tỉnh Thái 

Bình, Việt Nam 

Hoàng Gia Hotel 

20/3/2021 

  

03/4/2021 

Số 2A, phố 

Lý Bôn 
tổ 2 

 Phường 

Tiền 

Phong 

Tp 

Thái 

Bình 

Thái 

Bình 
02273644215 
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